
1 

 

Phụ lục 

DANH MỤC GIỐNG GỐC GIỐNG THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN- TCTS  ngày       tháng     năm           của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT Tên thường gọi Tên khoa học 

A Thủy sản nước ngọt  

1 Cá trà sóc Probarbus jullieni 

2 Cá bông lau Pangasius krempfi 

3 Cá lăng chấm Hemibagrus guttatus 

4 Cá nheo Mỹ Ictalurus punctaus 

5 Cá bỗng Spinibarbus denticulatus 

6 Cá chạch sông Mastacembelus armatus 

7 Cá chiên Bagarius rutilus 

8 Cá chép: dòng chép Việt, dòng chép 

Hungary, dòng chép Indonesia 

Cyprinus carpio 

9 Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii 

B Thủy sản nước mặn, lợ  

1 Cá song chấm nâu Epinephelus coioides 

2 Cá song chuột Cromileptes altivelis 

3 Cá chim vây vàng (loài vây ngắn); cá 

chim vây vàng (loài vây dài) 

Trachinotus ovatus; 

Trachinotus blochii 

4 Cá chẽm (vược) Lates calcarifer 

5 Cá bống bớp Bostrichthys sinensis 

6 Bào ngư chín lỗ Haliotis diversicolor 

7 Ngán Austriella corrugata 
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